
UBND HUYỆN YÊN PHONG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 

Số:  .........../TB-TTYT 

V/v yêu cầu báo giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Phong, ngày 28 tháng 11 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm y tế huyện Yên Phong có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá các gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu 

thuộc Dự toán Mua sắm Công cụ dụng cụ, linh phụ kiện máy phục vụ hoạt động 

thường xuyên của Trung tâm y tế huyện Yên Phong với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Yên Phong 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Nguyễn Thùy Dương 

Chức vụ: Thư ký tổ chuyên gia 

Số điện thoại: 0978 606 968 

Email: ttytyenphong@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm y tế huyện Yên Phong. 

Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 

Ninh 

SĐT người nhận: 0978 606 968 

- Nhận qua email: ttytyenphong@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2024 đến 

trước 08 giờ ngày 09 tháng 12 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 

12 năm 2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

    1.Danh mục Công cụ dụng cụ, linh phụ kiện máy phục vụ hoạt động thường 

xuyên của Trung tâm Y tế huyện Yên Phong như sau: 

(Theo Phụ lục 01: Danh mục yêu cầu báo giá kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản Công cụ dụng cụ, linh phụ kiện:  



- Giao hàng tại Kho khoa Dược-Vật tư – Trang thiết bị Y tế, Trung tâm Y tế 

huyện Yên Phong. 

- Hàng hóa được bảo quản theo yêu cầu của nhà sản xuất. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 

Hàng hóa được cung cấp thành nhiều đợt theo yêu cầu của Trung tâm.  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào Tài khoản của Bên bán tại ngân 

hàng của Bên Bán. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trên cơ sở khối lượng hàng 

hóa cung cấp. 

- Điều kiện thanh toán và thời hạn thanh toán: Bên mua sẽ thanh toán cho Bên 

bán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục mua bán theo quy định (hóa đơn, 

biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa và các giấy tờ liên quan khác theo quy định 

hiện hành). 

- Đồng tiền thanh toán theo Hợp đồng: Là Đồng Việt Nam. 

5. Mẫu báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp thực hiện theo Phụ lục 

số 02: Mẫu báo giá đính kèm. 

Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị. Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện Yên 

Phong; 

- Cổng thông tin điện tử của Trung tâm; 

- Lưu VT, HSMS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01: Danh mục yêu cầu báo giá 

STT Tên hàng hoá Tính năng, thông số kĩ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 
Bàn để dụng cụ 

phẫu thuật  

Bàn để dụng cụ phẫu thuật, chất liệu thép 

không gỉ, kích thước khoảng: cao 100 cm, 

rộng 80cm, dài 90cm 

Cái 2 

2 Bát kền 
Bát kền được làm từ Inox không gỉ 

Kích thước bát khoảng: 5cm - 6cm 
Cái 50 

3 

Bộ banh họng, 

banh mở khí quản 

3 chạc 

Bộ banh họng, banh mở khí quản 3 chạc, làm 

bằng inox, chiều dài khoảng 14cm 
Bộ 2 

4 
Bộ Banh miệng 

Davis boyle lưỡi  

Bộ banh miệng Davis boyle, làm bằng inox, 

có các lưỡi kích thước khoảng: 20x25 mm; 

22x60mm; 25x75mm; 25x90mm, 27x105mm 

Bộ 2 

5 
Bộ đặt nội khí 

quản người lớn 

Bộ đặt nội khí quản người lớn 3 lưỡi; Chất 

liệu thép không gỉ. 
Bộ 2 

6 
Bộ đặt nội khí 

quản sơ sinh 

Bộ đặt nội khí quản trẻ em 3 lưỡi thẳng; Chất 

liệu thép không gỉ. 
Bộ 2 

7 
Bộ dụng cụ đặt 

ống thông nhĩ 

Bộ dụng cụ đặt ống thông nhĩ gồm 05 chi tiết, 

làm từ thép không gỉ: Dao chích nhĩ Dài 

khoảng 15cm (01 cái); Dao lá lúa Dài khoảng 

15cm (01 cái); Que nhọn dài khoảng 15cm 

(01 cái); Que đặt ống thông khí dài khoảng 

9cm, có mấu để đặt vừa ống thông khí đường 

kính khoảng 1.14mm (01 cái); Que đặt ống 

thông khí dài khoảng 9cm, có mấu để đặt vừa 

ống thông khí đường kính khoảng 0.76mm 

(01 cái) 

Bộ 1 

8 Bộ dụng cụ vá nhĩ 

Bộ dụng cụ vá nhĩ gồm 9 chi tiết, làm bằng 

thép không gỉ, chiều dài mỗi chi tiết khoảng 

15cm, bao gồm: Bóc tách vuông (01 cái); 

Dao tròn tù (01 cái); Bóc tách đầu tròn (01 

cái); Kim thẳng nhọn (01 cái); Kim 45 độ (01 

cái); Dao lá lúa (01); Dao tam giác (01 cái); 

Curret tai (01 cái); Móc vuông lấy dị vật tai 

(01 cái) 

Bộ 1 

9 
Bộ mở khí quản 

người lớn 

Chất liệu thép không gỉ, gồm tối thiểu 10 chi 

tiết, dùng mở khí quản cho bệnh nhân (người 

lớn) 

Cái 2 

10 Cán dao số 4 

Cán dao số 4 

Chất liệu bằng inox không gỉ, dài khoảng 

135mm 

Cái 5 

11 Cọc truyền 

Cọc truyền 3 chân vuông, Chất liệu inox 

Chiều cao: từ 1200-2000mm, Rộng khoảng 

450mm 

Thân cọc, chân cọc: đều làm bằng Inox, ống 

ngoài khoảng Ф25, lòng trong khoảng Ф22 

Cái 29 

12 Dao chích nhĩ 
Dao chích nhĩ, chất liệu thép không gỉ, chiều 

dài khoảng 15cm 
Cái 5 

13 
Hộp đựng bông 

phi 10 

Hộp tròn đựng bông băng; chất liệu inox; 

đường kính 10 cm; cao 6,5 cm 
Cái 13 

14 
Hộp đựng bông 

phi 20 

Hộp tròn đựng bông băng; chất liệu inox; 

đường kính 20 cm; cao 13 cm 
Cái 2 



STT Tên hàng hoá Tính năng, thông số kĩ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

15 
Hộp đựng bông 

phi 30 

Hộp tròn đựng bông băng; chất liệu inox; 

đường kính 30 cm; cao 15 cm 
Cái 2 

16 
Kềm cắt đinh 

kirschner 

Kìm dùng để cắt đinh Kirschner, chuôi vàng 

22cm (±2 cm); chất liệu thép không gỉ. 
Cái 2 

17 Kéo cắt chỉ 
Kéo cắt chỉ thẳng, chất liệu thép không gỉ, 

chiều dài khoảng 12 cm 
Cái 60 

18 Kéo cong 
Kéo cong tù, chất liệu thép không gỉ, chiều 

dài khoảng 14 cm  
Cái 60 

19 Kéo cong đầu tù 
Kéo cong đầu tù, chất liệu thép không gỉ, kích 

thước khoảng 18cm 
Cái 20 

20 Kéo thẳng 
Kéo thẳng, 2 đầu nhọn, chất liệu thép không 

gỉ, chiều dài khoảng 14 cm 
Cái 66 

21 Kéo vi phẫu 
Kéo vi phẫu, chất liệu thép không gỉ, chiều 

dài toàn bộ khoảng 112mm 
Cái 5 

22 Kẹp Allis  
Kẹp Allis ( Kẹp Răng Chuột) chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 16cm, chuôi màu vàng. 
Cái 30 

23 
Kẹp cá sấu 

Hartmann 

Kẹp cá sấu Hartmann chất liệu thép không gỉ, 

chiều dài khoảng 14cm 
Cái 10 

24 Kẹp cổ tử cung 
Kẹp cổ tử cung, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 25 cm 
Cái 1 

25 Kẹp khăn mổ  
Kẹp khăn phẫu thuật, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 11 cm 
Cái 50 

26 
Kẹp vi phẫu tai 

các cỡ 

Kẹp vi phẫu tai các cỡ, chất liệu thép không 

gỉ, kích thước ngàm khoảng 0,6x0,5 mm 
Cái 5 

27 Khay nông  

Khay nông; Chất liệu: Khay được làm từ inox 

không gỉ. 

Kích thước: Khay hình chữ nhật khoảng 

22x20x2cm. 

Cái 16 

28 Khay quả đậu sâu 

Khay sâu; Chất liệu: Khay được làm từ inox 

không gỉ. 

Kích thước: Khay hình chữ nhật khoảng 

26x15x3cm. 

Cái 47 

29 
Khay tiêm chữ 

nhật  

Khay tiêm hình chữ nhật, làm bằng inox, kích 

thước khoảng 20cm x 30cm 
Cái 6 

30 
Kim bơm thuốc 

thanh quản 

Kim bơm thuốc thanh quản, chất liệu thép 

không gỉ 
Cái 5 

31 
Kìm mang kim 

14-16cm 

Kìm mang kim, làm từ inox, chiều dài khoảng 

14-16cm 
Cái 30 

32 
Kìm mang kim 

18cm 

Kìm mang kim, chất liệu thép không gỉ, kích 

thước khoảng 18cm 
Cái 20 

33 
Kìm sinh thiết 

họng 

kìm sinh thiết họng, chất liệu thép không gỉ, 

chiều dài làm việc khoảng 22cm, kích thước 

khoảng 28cm. 

Cái 5 

34 Móc lấy ráy tai 
Móc lấy ráy tai Chất liệu thép không gỉ. 

Chiều dài khoảng 70mm 
Cái 5 

35 Nạo curet 2 đầu 
Nạo curet 2 đầu, Chất liệu thép không gỉ. Dài 

khoảng 14cm; 16cm; 20cm 
Cái 10 



STT Tên hàng hoá Tính năng, thông số kĩ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

36 
Nhíp khuỷu, nhíp 

chữ V  

Nhíp khuỷu, nhíp chữ V, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 18cm  
Cái 5 

37 Nỉa có mấu 16cm 
Nỉa có mấu, chất liệu: thép không gỉ; dài 

khoảng 16 cm 
Cái 60 

38 
Ocpic 0 độ người 

lớn 

Ocpic 0 độ người lớn kích thước khoảng 

4x175mm, cho chẩn đoán và phẫu thuật tai, 

mũi, làm bằng inox 

Cái 2 

39 Ocpic 0 độ trẻ em 

Ocpic 0 độ người lớn kích thước khoảng 

3x110mm, cho chẩn đoán và phẫu thuật tai, 

mũi, làm bằng inox 

Cái 2 

40 
Ống hút dịch,tai 

mũi họng 

Ống hút dịch,tai mũi họng inox, các cỡ, chiều 

dài khoảng 125mm 
Cái 15 

41 Ống soi hậu môn 

Ống soi hậu môn với tay cầm có đường dẫn 

sáng, vỏ làm bằng thép không gỉ, đường kính 

khoảng 21 mm, chiều dài khoảng 120 mm 

Cái 2 

42 Panh bóc nấm 
Pank bóc nấm họng, chất liệu thép không gỉ, 

chiều dài khoảng 230mm 
Cái 20 

43 
Panh không mấu 

cong 16cm 

Panh không mấu cong, chất liệu: thép không 

gỉ. Dài khoảng 16cm 
Cái 110 

44 
Panh không mấu 

thẳng  25cm 

Panh không mấu thẳng, chất liệu: thép không 

gỉ. Dài khoảng 25 cm 
Cái 4 

45 
Panh không mấu 

thẳng 16cm 

Panh không mấu thẳng, chất liệu: thép không 

gỉ. Dài khoảng 16cm 
Cái 63 

46 
Panh không mấu 

thẳng 20cm  

Panh không mấu thẳng, chất liệu: thép không 

gỉ, chiều dài khoảng 20cm 
Cái 5 

47 
Panh lấy dị vật 

họng 

Pank lấy dị vật họng chất liệu thép không gỉ, 

chiều dài khoảng 230mm 
Cái 2 

48 Que làm tăm bông 
Que làm tăm bông, chất liệu thép không gỉ, 

chiều dài khoảng 13 cm 
Cái 20 

49 Thông lòng máng 
Thông lòng máng; Chất liệu thép không gỉ. 

Dài khoảng 14cm. 
Cái 5 

50 Trụ cắm panh 
Trụ cắm panh, chất liệu: thép không gỉ; cao 

khoảng 13cm- đường kính khoảng 5cm 
Cái 7 



STT Tên hàng hoá Tính năng, thông số kĩ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

51 
Tủ đựng thuốc và 

dụng cụ 

Mục đích: bảo quản và cất trữ thuốc, có 2 

ngăn nhỏ bảo quản các loại thuốc đặc biệt, 

mỗi ngăn có 1 cửa đơn có tay nắm dạng núm 

và khoá riêng 2 chìa., kích thước mỗi ngăn 

khoảng C300xR300XS250 (mm) +-10mm 

Kích thước chung của tủ: C1600xR800xS400 

(mm) +- 50mm 

- Thân tủ: 

+ Gồm 2 khoang. Khung tủ làm bằng thép 

hộp không gỉ SUS 201 kích thước khoảng 

25x25 mm, lớp vỏ tủ, nóc tủ, tấm sàn phẳng 

giữa 2 khoang và tấm đáy tủ làm bằng thép 

không gỉ SUS 201, dày khoảng 1mm. 

+ Khoang trên có 2 ngăn nhỏ đặc biệt và 1 

sàn phẳng, kích thước khoảng 

C900xR800xS400(mm) +- 10mm 

+ Khoang dưới có 1 sàn phẳng bằng, kích 

thước khoảng C600xR800xS400 (mm) +- 

10mm. 

- Cửa tủ: 

+ Cửa khoang trên có 2 cánh, các cánh có 

khung bằng thép hộp không gỉ SUS 201, 

khoảng 20x20mm, có tấm kính an toàn trong 

suốt cho phép nhìn rõ bên trong khoang tủ. 

Mỗi cánh cửa có 1 tay nắm bằng thép không 

gỉ (inox) và một ổ khóa với 2 chìa. 

+ Cửa khoang dưới có 2 cánh. Mỗi cánh cửa 

có 1 tay nắm bằng thép không gỉ (inox), 

khoảng 20x20mm, và một ổ khóa 2 chìa. 

- Chân tủ: Các chân tủ được gắn miếng đệm 

cao su chống trầy xước 

Cái 1 

52 

Van âm đạo dùng 

trong khám chữa 

sản phụ khoa 

Van âm đạo dùng trong khám sản phụ khoa, 

chất liệu: thép không gỉ; Kích thước khoảng: 

38x 80 mm 

Cái 2 

53 Van mỏ vịt 

Van mỏ vịt để khám âm đạo phụ nữ, dùng để 

quan sát các bộ phận sinh sản: tử cung, vùng 

kín, lấy mẫu xét nghiệm, chất liệu thép không 

gỉ, kích thước khoảng 13x10cm 

Cái 1 

54 Xe cáng nâng hạ  

Xe cáng được làm bằng chất liệu inox. Mặt 

cáng làm bằng inox tấm có thể nhấc rời khỏi 

cáng. Đầu nâng bằng thang rang giúp căn 

chỉnh chiều cao phù hợp. Tay quay hỗ trợ 

tăng chỉnh độ cao từ khoảng 480-830mm. 

Đệm bọc giả da dày khoảng 50mm đi kèm. 

Cọc truyền inox hỗ trợ. 4 bánh xe, 2 cái có 

phanh, 2 cái cố định. 

Cái 12 

55 Xe đẩy đồ 

Xe đẩy đồ, làm bằng inox, kích thước tổng 

thể khoảng: dài 950 x rộng 500 x cao 1000 

mm, có 4 bánh xe 

Cái 2 



STT Tên hàng hoá Tính năng, thông số kĩ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

56 
Xe đẩy máy điện 

tim 

 

 

 Xe để máy điện tim (bàn đặt máy điện tim) 

chuyên dùng để máy điện tim, kết hợp dùng 

để máy monitor, làm bằng inox, có 4 bánh xe 

Khung xe được uốn hình chữ X 

Tầng trên có lan can quây xung quang để đảm 

bảo cho việc để máy điện tim không bị rơi. 

Có khay đan lưới  

cái 2 

57 

Xe đẩy máy 

monitor theo bệnh 

nhân 

Xe đẩy máy monitor theo bệnh nhân, làm 

bằng inox, có thể điều chỉnh chiều cao phù 

hợp, 

Kích thước khoảng: dài 40cm x rộng 30cm x 

cao 80cm - 110cm, có 4 bánh xe 

  

cái 1 

58 

Xe đẩy tiêm thuốc 

dùng trong cấp 

cứu và cấp phát 

thuốc 

Xe đẩy thuốc tiêm 2 tầng, làm bằng inox 

Kích thước khoảng: dài 750 x rộng 450 x cao 

900cm 

cái 3 

59 Xe đón trẻ sơ sinh 

Xe đón trẻ sơ sinh làm bằng inox, có đệm, 

xung quanh có lan can; có 4 bánh xe trong đó 

2 bánh có khoá, kích thước khoảng: dài 

800mm rộng 500mm cao 900mm 

Cái 1 

60 
Xe tiêm 3 tầng có 

ngăn kéo 

Xe tiêm dùng để vận chuyển và bảo quản 

thuốc, dụng cụ y tế. Chất liệu Inox SUS 304 

không gỉ, xe gồm 03 tầng, kích thước khoảng 

650x450x900mm; có 01 ngăn kéo tầng trên 

cùng và 04 bánh xe để di chuyển. 

Cái 6 

61 
Xe tiêm 3 tầng k 

ngăn kéo 

Xe tiêm dùng để vận chuyển và bảo quản 

thuốc, dụng cụ y tế. Chất liệu inox SUS 201 

không gỉ, xe gồm 03 tầng không ngăn kéo, 

kích thước khoảng 650x450x900mm; có 04 

bánh xe để di chuyển. 

Cái 2 

62 
Bàn chải phẫu 

thuật  

Thân bàn chải được sản xuất từ nhựa cứng, 

đầu lông bàn chải mềm.  

Công dụng: Vệ sinh tay trước khi phẫu thuật 

Cái 80 

63 
Bình làm ẩm oxy 

trung tâm 

Bình làm ẩm oxy trung tâm 

- Dung tích khoảng: 230ml  

- Chất liệu: 

+ Thân bình và nắp: làm bằng nhựa  

+ Đầu kết nối: làm bằng đồng 

- Thiết kế vạch chỉ thị mực nước làm ẩm: tối 

thiểu/ tối đa 

- Sử dụng để làm ẩm khí Oxy trước khi cho 

bệnh nhân thở 

- Bình có thiết kế van an toàn 

Cái 5 



STT Tên hàng hoá Tính năng, thông số kĩ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

64 
Bộ cọ rửa ống hút 

chân không 

Bộ cọ rửa ống hút chân không, 1 bộ gồm 02 

cây, dài khoảng 30 cm 
Bộ 10 

65 Bộ giác hơi 

Bộ giác hơi không dùng lửa Gồm: 1 dụng cụ 

hút, 10 ly giác,  

- 1 vòng nhựa dự phòng cho dụng cụ hút 

- Chất liệu: nhựa trong 

- Kích thước: dụng cụ hút khoảng: 17.5 x 

6cm 

Bộ 6 

66 
Bộ làm ẩm oxy 

kèm đồng hồ 

Bộ làm ẩm oxy kèm đồng hồ bao gồm: 

01 Ống thở Oxy 

01 Bình nước tạo ẩm  

01 Hộp đựng 

01 đồng hồ oxy y tế đo áp suất bình 

Bộ 21 

67 
Bơm hút Kasman 

2 van 

Bơm hút Kasman 2 van có kích thước dài 

khoảng 25cm. Gồm: Ống bơm, Pit tông, vòng 

gioăng chữ O, ống hút các loại số 4, số 5, số 

6, số 7, số 8, số 9. 

Cái 3 

68 
Bóp bóng người 

lớn 

Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần 

bao gồm: 

01 Bóp bóng bằng 

silicone cỡ người lớn 01 Mặt nạ bằng silicone 

số # 5 

01 Túi trữ khí Oxy ( khoảng 2,700ml, PVC) 

01 Dây dẫn khí Oxy ( khoảng  200cm) 

01 bộ banh miệng cỡ số 80, 90, 100mm 

01 Hộp đựng bằng nhựa (-B1). 

Bộ 3 

69 Bóp bóng trẻ em 

Bóng bóp cấp cứu cho trẻ em dùng nhiều lần 

bao gồm: 

01 Bóp bóng bằng silicone cỡ trẻ em 

01 Mặt nạ bằng silicone số # 3 

01 Túi trữ khí Oxy 

(khoảng 2,700ml, PVC) 01 Dây dẫn khí Oxy 

(khoảng 200cm) 

01 bộ banh miệng cỡ số 60,70,80 mm 

01 Hộp đựng bằng nhựa (-B2). 

Bộ 4 

70 
Búa cao su đầu 

74mm 

Búa cao su đầu khoảng 74mm, Chất liệu: Đầu 

búa được làm bằng cao su cao cấp và cán tay 

cầm bằng gỗ 

Cái 6 

71 Cân trẻ sơ sinh  

Phạm vi đo 500 g – 20 kg 

Giá trị độ chia 50 g 

Chất liệu Mặt số nhựa ABS 

Đĩa nhựa Nhựa PP 

Mặt kính nhựa PC trong suốt 

Cái 1 

72 Cưa rung 

Máy cưa rung y tế dùng để cắt bột bó trong 

chấn thương  có kích thước khoảng 

260*60*53mm trọng lượng khoảng 575g  

Cái 1 

73 Đèn cồn y tế 

Thể tích khoảng: 150ml 

Chất liệu: thân thủy tinh, dây tim và nắp chụp 

nhựa chịu nhiệt 

Cái 5 



STT Tên hàng hoá Tính năng, thông số kĩ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

74 
Đèn hồng ngoại 

đế cao 

Thông số kỹ thuật: 

- Công  suất khoảng:220V/60W – 250W 

- Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn. 

- Dây nguồn khoảng: 2m8 - 3m 

- Chiều cao: khoảng từ 1m – 1,7m 

- Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ 

Cái 3 

75 Garo hơi cơ 

Cấu hình bao gồm: 

- 01 Ống bơm 

- 02 Bao đo bắp tay và bắp đùi 

- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

  

Thông số kỹ thuật: 

- Garo hơi được sử dụng trong thủ thuật đoạn 

chi để hạn chế sự lưu thông của máu trong 

các chi.  

- Không khí trong bao đo có thể thoát ra 

ngoài bằng cách mở van xả 

- Áp kế bằng kim loại mạ crôm với mặt chia 

độ bằng nhôm dễ đọc có giá trị lên đến 

khoảng 700 mmHg 

- Đính kèm bao đo phía trên tay khoảng 

57x9cm và bao đo bắp đùi khoảng 96x13cm 

 

  

Bộ 1 

76 

Hộp đựng dụng 

cụ, thuốc cấp cứu 

chống sốc 

Hộp đựng dụng cụ, thuốc cấp cứu chống sốc; 

làm bằng nhựa; hộp có logo, tên hộp thuốc và 

sơ đồ chẩn đoán. 
Cái 6 

77 
Hộp đựng thuốc 

nhựa 

Hộp đựng thuốc cá nhân, chất liệu nhựa PP 

cao cấp, kiểu dáng 1 tầng gồm 4 ngăn, kích 

thước khoảng 12,5 cm x 12,5 cm x 5 cm 

Cái 200 

78 
Huyết áp cơ người 

lớn 

Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 

~300mmHg 

Độ chính xác ± 3mmHg 

Hệ thống đo áp suất khí bao gồm: vòng bít 

bắp tay và túi nhựa Latex đi kèm; bầu và van 

dẫn khí  

Trọng lượng khoảng 430g 

Bộ 32 



STT Tên hàng hoá Tính năng, thông số kĩ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

79 
Huyết áp cơ trẻ 

em 

 Cấu hình bao gồm: Máy đo huyết áp bao 

gồm: 01 cái, bao gồm: 01 đồng hồ đo áp lực-

01 hệ thống bơm khí: 01 bóng bơm khí, 02 

ống dẫn khí, 01 van xả khí-01 dải băng cuộn 

tay bằng cotton, dành cho trẻ em kích thước 

85 x 300 mm-01 túi đựng giả da-Ống nghe: 

01 cái, bao gồm: 01 bộ phận mặt nghe được 

thiết kế hình tròn: gồm chuông và màng nghe, 

được thiết kế hai mặt -01 ống nghe hai tai làm 

bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút 

nhựa màu trắng -01 dây chữ Y làm bằng nhựa 

PVC, màu xám .Tiêu chuẩn kỹ thuật: -Lưu 

lượng bơm: ≤ 20 - ≥ 300 mmHg-Độ chính 

xác (sai số): ≤ ± 3 mmHg-Hệ thống bơm bằng 

cao su 

Bộ 1 

80 

Huyết áp điện tử ( 

Trẻ em/ Người 

lớn) 

1.Yêu cầu chung 

- Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2024 trở 

về sau  

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

2. Cấu hình cung cấp: 

Máy chính: 01 cái 

Vòng bít; 01 cái 

Pin: 04 quả 

Túi bảo quản: 01 cái 

Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn cài đặt: 01 

bộ 

3. Thông số kỹ thuật: 

Màn hình: Màn hình số LCD 

Phạm vi áp suất vòng bít: 0-299 mmHg 

Phạm vi đo mạch: 40 - 180 nhịp/phút. 

Phạm vi đo huyết áp: SYS: 60-260 

mmHg/DIA: 40 - 215 mmHg 

Độ chính xác: Huyết áp ±3 mmHg / Nhịp tim: 

± 5% kết quả đo trên màn hình 

Bơm khí: Bơm khí tự động bằng điện 

Xả khí: Van xả áp tự động 

Phương pháp đo: Phương pháp dao động 

Bộ phận ứng dụng: Vòng bít hình trụ 360 độ, 

chu vi vòng bít từ 22 cm đến 42 cm 

Bộ nhớ: Lưu trữ tới 60 kết quả đo 

Nguồn điện: 4 pin "AA" 1,5 V hoặc bộ 

chuyển điện xoay chiều tùy chọn (dòng xoay 

chiều đầu vào 100 - 240V 50-60Hz 0,12 - 

0,065A) 

Bộ 12 

81 Nhiệt ẩm kế 

Dùng để đo độ ẩm, hình tròn Ø 20 cm. Độ 

dày khoảng 2.2 cm. Giá trị vạch chia: 20C 

(nhiệt độ), 5% (độ ẩm). Khoảng đo: -20 - 40C 

(nhiệt độ), 10 - 90% (độ ẩm). Độ chính xác 

nhiệt độ: ±1 độ C - Độ chính xác độ ẩm: ±2% 

Cái 10 

82 
Nhiệt kế thủy 

ngân 

Nhiệt kế thuỷ ngân dùng để đo nhiệt độ cơ 

thể; dải đo nhiệt độ cơ thể: 35 - 42 độ C; bước 

nhảy khoảng 0,1 độ C 

Cái 117 



STT Tên hàng hoá Tính năng, thông số kĩ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

83 Ống nghe 

Ống nghe bao gồm: Mặt nghe (chuông nghe 

và màng nghe) làm từ nhôm; tai nghe làm từ 

đồng thau; Ống chữ Y làm từ nhựa PVC 

Trọng lượng khoảng 130g 

Cái 19 

84 Tạp dề da  
Tạp dề chống thấm nước và hóa chất, chất 

liệu: da; Kích thước khoảng: 60x130cm 
Cái 9 

85 Tủ đầu giường 

Tủ bằng nhựa ABS -Kích thước khoảng: 480 

x 480 x 830 mm 

Tủ bao gồm: 

Bàn ăn có thể kéo ra và xếp vào gọn gàng. 

1 ngăn kéo, 2 ngăn trên, dưới 

móc treo khăn 2 bên. 4 bánh xe 50mm, 2 xe 

có phanh 

Cái 51 

86 Xe đẩy bệnh nhân 

Xe lăn đẩy bệnh nhân; Chất liệu khung: Thép 

sơn lỏng; Gác tay lật, gác chân có thể tháo 

rời; Đệm: Vải Oxford chứa đầy bọt biển 

Cái 5 

87 Xe đẩy siêu âm 

Xe đẩy máy siêu âm, chất liệu từ nhôm, với 2 

hoặc 5 vị trí để đầu dò, Kích thước khoảng: 

577 mm * 478 mm; Chiều cao khoảng: 

954mm; có 04 bánh xe; thiết kế phù hợp với 

hầu hết các loại máy siêu âm 

Cái 6 

88 

Bộ cáp điện tim 

sử dụng trên máy 

điện tim 

Bộ cáp điện tim tương thích máy điện tim 

CP150 hãng Welch Allyn/Mỹ 

Bộ bao gồm: 01 cáp điện tim; 04 điện cực kẹp 

chi; 06 điện cực ngực 

Bộ 4 

89 Bộ dây điện não 

Bộ dây điện não Gồm dây và điện cực tương 

thích máy điện não Model: KT88, hãng 

Contec, Trung Quốc 

Kích thước dành cho người lớn 

Bộ 1 

90 
Bộ dây lưu huyết 

não 

Bộ dây lưu huyết não Gồm bộ điện cực, dây 

chun cài điện cực tương thích máy đo lưu 

huyết não model VasoScreen 5000 hãng 

Medis/ Đức 

Bộ 1 

91 

Bộ dây máy thở 

silicon dùng nhiều 

lần người lớn 

Bộ dây máy thở silicon dùng nhiều lần (người 

lớn), tương thích máy E360, hãng 

Newport/Mỹ 

Bộ 7 

92 

Bộ dây máy thở 

silicon dùng nhiều 

lần trẻ em 

Bộ dây máy thở silicon dùng nhiều lần (trẻ 

em), tương thích máy E360, hãng 

Newport/Mỹ 

Bộ 3 

93 Bộ kẹp điện cực 
Bộ kẹp điện cực tương thích máy điện tim 

model CP150 hãng Welch Allyn (Mỹ) 
Bộ 4 

94 
Bóng đèn chiếu 

tia cực tím 

Bóng đèn của bộ đèn cực tím, dài khoảng 120 

cm 
Cái 4 

95 
Bóng đèn hồng 

ngoại 
Bóng đèn hồng ngoại; 250w Cái 20 

96 
Bóng đèn nội khí 

quản 

Bóng đèn cho bộ nội khí quản 3 lưỡi người 

lớn, trẻ em 
Cái 11 



STT Tên hàng hoá Tính năng, thông số kĩ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

97 
Bóng đèn nội soi 

tai mũi họng 

Bóng đèn nội soi tai mũi họng tương thích 

máy CT300 hãng Provix/ Hàn Quốc 
Cái 3 

98 
Adapter máy điện 

châm đông á 

Adapter 6V tương thích máy điện châm đông 

á; Model-SDZ-II, Trung Quốc  
Cái 20 

99 

Đầu kẹp kim dây 

máy điện châm 

đông á 

Đầu kẹp kim dây máy điện châm đông á; 

Model-SDZ-II, Trung Quốc 
Cái 100 

100 
Dây buộc máy 

điện xung 

Dây buộc máy điện xung tương thích máy 

Firing 7F00/ hãng Cosmogamma/AC- 

International/ Ý 

Cái 100 

101 

Dây cắm + đầu 

dao đốt + cáp và 

tấm bản cực âm 

máy đốt cổ tử 

cung 

Dây cắm + đầu dao đốt + cáp và tấm bản cực 

âm tương thích với máy đốt cổ tử cung hãng 

AlsaTom, model  SU 100-MB 

Bộ 1 

102 

Dây cắm + đầu 

dao đốt + cáp và 

tấm bản cực âm 

máy đốt cổ tử 

cung 

Dây cắm + đầu dao đốt + cáp và tấm bản cực 

âm tương thích với máy đốt cổ tử cung hãng 

Gima, Italia, model  Diatermo MB 200 

Bộ 1 

103 
Dây cực túi máy 

điện xung 

Dây cực túi máy điện xung tương thích máy 

Firing 7F00/ hãng Cosmogamma/AC- 

International/ Ý 

Cái 10 

104 

Dây dẫn khí đo 

huyết áp dùng cho 

máy theo dõi bệnh 

nhân 5 thông số  

Dây dẫn khí đo huyết áp tương thích  máy 

theo dõi bệnh nhân 5 thông số Model B125 

hãng GE healthcare/Mexico 

Cái 5 

105 

Dây dẫn khí đo 

huyết áp dùng cho 

Monito ELANCE  

Dây dẫn khí đo huyết áp tương thích Monitor 

Elance 93300, hãng Spacelabs Healthcare, 

Mỹ 

Cái 7 

106 Dây điện tim 
Dây điện tim, tương thích máy điện tim 

model CP150 hãng Welch Allyn (Mỹ) 
Cái 4 

107 
Dây điện tim máy 

phá rung tim  

Dây điện tim máy phá rung tim, tương thích 

máy hãng Nihon Kohden/ Nhật Bản 
cái 1 

108 
Dây đơn cực nội 

soi 

Dây đơn cực nội soi sử dụng cho hệ thống 

dao mổ điện hãng Megadyne (Mỹ) 
Cái 1 

109 
Dây lưỡng cực nội 

soi 

Dây lưỡng cực nội soi sử dụng cho hệ thống 

dao mổ điện hãng Megadyne (Mỹ) 
Cái 5 

110 
Dây máy điện 

châm đông á 

Dây máy điện châm model SDZ-II hãng 

Đông Á 
Cái 40 

111 
Mũ chụp điện não 

trẻ em 

Mũ chụp điện não dùng cho trẻ em, sử dụng 

cho máy điện não model KT88 hãng Contec 

Medical Systems Co.,Ltd, China/ Trung Quốc 

Cái 1 

112 Quả bóp huyết áp  
Quả bóp tương thích máy đo huyết áp Tanaka 

Sangyo/ Nhật Bản 
Cái 20 

Tổng: 112 khoản       

 

 



Phụ lục 02: 

Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ(1) 

 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo 

giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là 

liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết 

bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh 

mục 

thiết bị 

y tế (2) 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng(7) 

Đơn giá 

đã bao 

gồm 

thuế, phí, 

lệ phí(8) 

(VND) 

Thuế 

suất 

(%)(9) 

Thành 

tiền(10) 

(VND) 

1          

2          

n …         

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 

I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(11) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo 

Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 



hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng 

tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo 

hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản 

xuát, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu 

cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, 

hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột 

“Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của 

thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng 

số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá đã bao gồm 

thuế, phí, lệ phí tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi thuế suất của từng mặt hàng (%) 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. 

Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm 

thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu 

báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, 

thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng 

đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ 

giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm 

ngày kết thúc nhận báo giá. 

(11) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm 

theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 

pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 
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